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            Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
BẢNG KÊ DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ (CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN) ĐỢT 1 NĂM 2020 
	Stt
	Tên đề tài
	Mã số
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)

	1
	Xây dựng cổng thông tin việc làm NLU
	CS-CB20-QL-02
	ThS. Đặng Kiên Cường
	Phòng Công tác sinh viên
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	50

	2
	Nghiên cứu bố trí hợp lý phụ tải sử dụng điện các trạm biến áp của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB20-QL-03
	ThS. Đặng Vinh Quang
	Phòng Quản trị vật tư
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	40

	3
	Nghiên cứu tiền xử lý và thủy phân bã cà phê thành đường và hợp chất phenolic 
	CS-CB20-CNSH-01
	TS. Trịnh Thị Phi Ly
	BM. Công nghệ sinh học
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	4
	Đặc điểm lâm học và đa dạng trạng thái rừng IIB, IIIA1 và IIIA2 thuộc rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	CS-CB20-LN-01
	TS. Phan Minh Xuân
	K. Lâm nghiệp
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	5
	Đánh giá hiện trạng sinh kế và đề xuất các mô hình sinh kế phù hợp gắn với bảo vệ rừng đối với các nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông thuộc vùng đệm Vườn Quốc Gia (VQG) Tà Đùng
	CS-CB20-LN-02
	ThS. Đặng Hải Phương
	K. Lâm nghiệp
	12 tháng

 (9/2020 – 8/2021)
	60

	6
	Xử lý bảo quản tre nguyên liệu bằng nhựa dầu rái
	CS-CB20-LN-03
	TS. Tăng Thị Kim Hồng
	K. Lâm nghiệp
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	7
	Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học của plastic (polystyrene) trong môi trường đất và rác thải
	CS-CB20-MTTN-01
	TS. Hồ Thanh Bá
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	8
	Xây dựng Bộ quy tắc dành cho phát triển bền vững du lịch tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
	CS-CB20-MTTN-02
	ThS. Võ Thị Bích Thùy
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	9
	Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý cho nước thải phòng khám nha khoa
	CS-CB20-MTTN-03
	ThS. Nguyễn Kim Huệ
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	10
	Quy trình nhân giống cây sắn (Manihot esculenta Crantz.) sạch bệnh khảm lá in vitro
	CS-CB20-NH-01
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên
	K. Nông học
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	11
	Xác định thành phần và cấu trúc màng phủ hạt giống nhằm cải thiện khả năng phát triển và chống chịu của một số loại rau
	CS-CB20-NH-02
	TS. Bùi Minh Trí
	K. Nông học
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	56

	12
	Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ vi sinh, lân, đạm và kali đến sinh trưởng, năng suất của cây nghệ đỏ (Curcuma longa L.) trên vùng đất xám bạc màu Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB20-NH-03
	ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
	K. Nông học
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	58

	13
	Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ, đạm và kẽm đến sinh trưởng, năng suất tinh dầu sả Java (Cymbopogon winterianus Jowitt) trên đất xám phù sa cổ tại thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB20-NH-04
	ThS. Nguyễn Phạm Hồng Lan
	K. Nông học
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	14
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành động phòng chống dịch tả heo Châu Phi của hộ nuôi heo tại tỉnh Đồng Nai
	CS-CB20-KT-01
	TS. Hoàng Hà Anh
	K. Kinh tế
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	15
	Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất có tính đến yếu tố tham vấn cộng đồng tại Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	CS-CB20-QLDD-01
	ThS. Trương Đỗ Thùy Linh
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	60

	16
	Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
	CS-CB20-QLDD-02
	ThS. Nguyễn Duy Ngọc
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng

 (7/2020 – 6/2021)
	57

	17
	Nghiên cứu quá trình thực hiên các tiêu chí nông thôn mới và áp dụng tiêu chí đô thị đối với các xã thuộc khu vực phát triển đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
	CS-CB20-QLDD-03
	ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	59

	18
	Đánh giá tình hình sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận
	CS-CB20-QLDD-04
	ThS. Lê Mộng Triết
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	19
	Kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio sp. phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương mại tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và xác định khả năng lan truyền tính kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập
	CS-CB20-TS-01
	ThS. Truyện Nhã Định Huệ   
	K. Thủy sản
	12 tháng 

(7/2020 – 6/2021)
	60

	
	Tổng cộng
	1.130


Bằng chữ:  Một tỷ một trăm ba mươi triệu đồng
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